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Kết quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát

thủ tục hành chính năm 2018


Thực hiện văn bản số 1300/SNV-CCHC ngày 01/6/2017 về việc thực hiện báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 12948/KH-UBND ngày 11/12/2017, Sở đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 12/01/2018 về cải cách hành chính năm 2018 và kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 16/01/2017 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, trong đó, đề ra các tiêu chí cụ thể:

- Tiếp nhận và xử lý đúng hạn đạt 90% hồ sơ của tổ chức, 97% hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân.
- 100% công chức sử dụng hệ thống quản lý và điều hành công việc trong giải quyết công việc, xử lý văn bản.

- Gửi, nhận 100% văn bản điện tử với UBND tỉnh, các Sở, ngành trên phần mềm quản lý văn bản thông qua trục liên thông của tỉnh, trừ các văn bản có quy định độ mật hoặc có quy định cụ thể của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng lộ trình theo quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh.

- Thực hiện sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Đảm bảo kiểm tra ít nhất 50% số phòng, đơn vị về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, cải cách hành chính.

- Tổ chức ít nhất 01 đợt tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

2. Về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC
Để đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, ngày 16/01/2018, Sở cũng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 (Kế hoạch số 30/KH-STNMT). Theo đó trong năm 2018, Sở sẽ kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 qua báo cáo đối với 10 đơn vị gồm: Phòng Quy hoạch, Phòng Tài nguyên nước, Phòng Khoáng sản, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Công nghệ thông tin và 06 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Thống Nhất). 
Qua báo cáo các đơn vị gửi về, Sở đã chọn và tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Biên Hòa theo hình thức thành lập đoàn kết hợp nhiều nội dung kiểm tra, gồm: cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và thi hành pháp luật đất đai. Qua kiểm tra đã phát hiện một số nội dung cần điều chỉnh đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính, Sở cũng đã có văn bản yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Biên Hòa thực hiện theo đúng quy định.
3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Sở đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-STNMT ngày 16/01/2018 về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 nhằm tuyên truyền nội dung cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đến các công chức, viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các cơ quan báo chí trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của Sở.
Vừa qua Sở cũng đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức tuyên truyền nội dung về cải cách hành chính, mô hình mới, chính sách mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên các Pano do Sở quản lý, góp phần giúp có thể tiếp cận những mô hình, chính sách mới, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong thực thi pháp luật (văn bản số 2362 /STNMT-VP ngày 17/4/2018).
4. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường luôn thống nhất trong chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Trong đó, mỗi cá nhân đều nỗ lực giải quyết những vấn đề trọng tâm, phức tạp, những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chỉ đạo, quán triệt đến Trưởng các phòng, đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2018, Sở đã hoàn thành tham mưu xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị, địa phương và trình ban hành đối với thủ tục, quy trình tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tại các Tờ trình số 279/TTr-STNMT ngày 28/02/2018, Tờ trình số 419/TTr-STNMT ngày 02/4/2018, Tờ trình số 547/TTr-STNMT ngày 14/5/2018, Văn bản số 928, 929/STNMT-VP ngày 12/02/2018, Văn bản số 1767/STNMT-VP ngày 30/3/2018, Văn bản số 1294/STNMT-VP ngày 12/3/2018 và đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 19/6/2018).
Hoàn thành rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Bộ TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 02/10/2018).
Nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 429/KH-STNMT ngày 30/8/2018 triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoài ra, Sở cũng tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp thực hiện tốt mô hình “Phi địa giới hành chính”, tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các huyện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại.
Đồng thời, chỉ đạo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật: Trong năm 2018, Sở đã tổ chức triển khai 04 văn bản quy phạm pháp luật gồm: Hội nghị triển khai Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, Quyết định số 08, 09, 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh, đã triển khai đến 359 người là công chức, viên chức làm nhiệm vụ đất đai tại Sở, Lãnh đạo UBND các huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường và hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 8665/KH-UBND ngày 15/8/2018, ngày 05/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 445/KH-STNMT về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng và tư pháp năm 2018. Thực hiện theo kế hoạch, ngày 09/11/2018, Sở đã tố chức tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai năm 2018 (đợt 1) cho các đối tượng là lãnh đạo Văn phòng UBND &HĐND huyện phụ trách Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế hạ tầng, phòng Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; công chức, viên chức phụ trách tiếp nhận - giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai; công chức cấp xã phụ trách tiếp nhận - giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai, tư pháp - hộ tịch tại các huyện: Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu.
Dự kiến ngày 15 và 16/11/2018, Sở sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai năm 2018 (đợt 2 và 3) cho các đối tượng thuộc các huyện còn lại và các Chi cục thuế tại cấp huyện.
Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai vận hành hệ thống chuyển thông tin đất đai - thuế điện tử; sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như giải quyết văn bản hành chính từ ngày 01/01/2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển và giải quyết hồ sơ giũa Sở và cơ quan thuế.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT TTHC
1. Ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

a) Tham mưu ban hành Văn bản quy phạm pháp luật

Trong năm 2018, Sở đã đăng ký Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật với 11 văn bản, trong đó, 02 Nghị quyết và 09 Quyết định. Đến nay, đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết, UBND trỉnh ban hành 09 Quyết định (Danh sách Phụ lục 1 đính kèm).
b) Công tác rà soát văn bản
Ngày 16/01/2018, Sở đã ban hành kế hoạch số 29/KH-STNMT về rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 giao các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị, qua đó, Sở sẽ chủ động trong việc tiến hành rà soát các thủ tục hành chính và đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân không chỉ về thời gian đi lại mà các chi phí phát sinh do kéo dài TTHC.
Trong năm 2018, Sở cũng đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017 và có văn bản số 8104/STNMT-VP ngày 29/12/2017 về việc báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017, qua đó, có 16 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 01 văn bản hết hiệu lực một phần (Danh sách Phụ lục 2 đính kèm). 
2. Cải cách thủ tục hành chính 
2.1 Công tác kiểm soát TTHC

a) Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Hiện nay tất cả các thủ tục lĩnh vực tài nguyên và môi trường cấp tỉnh đều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Ngay từ đầu năm Sở đã có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu tình trạng xử lý hồ sơ trễ hẹn theo quy định, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 90% đối với hồ sơ tổ chức và 97% trở lên đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân. Kết quả đến nay như sau:

- Kết quả giải quyết hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 

Trong năm 2018, đã tiếp nhận 5595 hồ sơ (trong đó, đất đai 4.653 hồ sơ, môi trường 698 hồ sơ, tài nguyên nước 222 hồ sơ, khoáng sản 20 hồ sơ, đo đạc bản đồ 02 hồ sơ), nâng tổng hồ sơ cần giải quyết lên 6.047 hồ sơ (gồm 452 hồ sơ năm 2017 chuyển sang). 

Kết quả, đã giải quyết xong 5.524 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 4.898 hồ sơ, trễ hạn 626 hồ sơ. Hiện đang giải quyết 523 hồ sơ, trong đó 471 hồ sơ còn trong hạn, còn lại  52 hồ sơ quá hạn xử lý. Theo đánh giá kết quả của trang Egov tỷ lệ hồ sơ đúng hạn là 89%, trễ hạn 11%.

(Chi tiết Phụ lục 3 đính kèm)

-  Kết quả giải quyết thủ tục đất đai tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận thông qua Bộ phận một cửa của cấp huyện 
* Kết quả giải quyết thủ tục hành chính xuất theo phần mềm eGov

Tiếp nhận 192.165 hồ sơ, trong đó có 9.458 hồ sơ năm 2017 chuyển qua, kết quả, đã giải quyết 182.531 hồ sơ (trong đó giải quyết đúng và trước hạn 155.547 hồ sơ đạt tỷ lệ 85,2%, giải quyết trễ hạn 26.984 hồ sơ chiếm 14,8%).

(Chi tiết Phụ lục 4a đính kèm)

* Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực tế xử lý tại Văn phòng Đăng ký đất đai:
Tiếp nhận 180.587 hồ sơ, trong đó có 9.458 hồ sơ năm 2017 chuyển qua, kết quả, đã giải quyết 172.602 hồ sơ (trong đó giải quyết đúng và trước hạn 166.062 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,2%, giải quyết trễ hạn 6.540 hồ sơ chiếm 3,8%).

(Chi tiết Phụ lục 4b đính kèm)

* Nguyên nhân chênh lệch số liệu giải quyết TTHC giữa số liệu giải quyết thực tế và trên phần mềm Hồ sơ điện tử (Egov):
Do Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Thủ tục số 7B) trong lĩnh vực đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăngký chi nhánh Biên Hòa số Biên nhận đột ngột nhảy vọt tăng thêm một chữ số (ví dụ: số thứ tự là 0001593 tăng lên là 0015930) dẫn đến số liệu thống kê trên phần mềm Egov chênh lệch so với số liệu giải quyết thực tế (hiện nay chênh lệch là 8.670 hồ sơ). Nội dung này, Văn phòng UBND thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa đã lập Biên bản ngày 19/4/2018 và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp giao ban định kỳ về công tác CCHC tại UBND thành phố Biên Hòa ngày 27/4/2018, tuy nhiên đến nay lỗi này vẫn chưa được khắc phục.
Ngoài ra, Sở cũng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm cho cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

+ Hồ sơ tổ chức: Tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 847 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó 490 hồ sơ thế chấp (với số tiền 662 tỷ đồng và 1,72 triệu USD), 357 hồ sơ xóa thế chấp, 55 hồ sơ đăng ký thay đổi.

+ Hồ sơ hộ gia đình, cá nhân: Tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 65.536 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó 34.017 hồ sơ thế chấp (với số tiền 25.439 tỷ VNĐ), 29.998 hồ sơ xóa thế chấp, 1.521 hồ sơ đăng ký thay đổi.

- Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Một số trường hợp hồ sơ giấy xử lý đúng hạn, tuy nhiên do cán bộ mắc lỗi thao tác trên phần mềm Egov nên phần mềm báo trễ hạn;

+ Do lỗi khách quan trong giải quyết hồ sơ (hồ sơ phải xin ý kiến các Sở, ngành nhưng các ngành chậm cho ý kiến, do hồ sơ có nguồn gốc đất phức tạp, phải trao đổi xin ý kiến,luân chuyển nhiều lần; hồ sơ phải lấy ý kiến các  ngành trong quá trình xử lý; hồ sơ phải đi kiểm tra hiện trạng; bản đồ địa chính bị sai phải điều chỉnh Quyết định; do lỗi phần mềm, đã có văn bản trả nhưng phần mềm vẫn chạy);

+ Do công chức, viên chức thẩm định hồ sơ xử lý chậm; 

+ Một số trường hợp UBND tỉnh xử lý trễ hoặc kết quả xử lý đúng hạn nhưng lại chuyển kết quả về trễ dẫn đến hồ sơ giấy đúng hạn, hồ sơ điện tử trễ hạn.

Bảng liệt kê nguyên nhân quá hạn trong giải quyết TTHC (Phụ lục 5).
b) Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Tổng số phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính đơn vị tiếp nhận trong năm 2018 là 170 phản ánh (trong đó, năm 2017 chuyển sang là 05 phản ánh, kiến nghị) gồm: 152 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và 18 kiến nghị về hành vi hành chính. Giải quyết được 132 phản ánh, kiến nghị còn 32 phản ánh, kiến nghị đang giải quyết và 06 không thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai, đã chuyển đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
 (Đính kèm Bảng kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị - Phụ lục 6)
2.2 Thực hiện cơ chế một cửa:
2.2.1. Thực hiện cơ chế một cửa:

- Kết quả thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh 
	Stt
	Thủ tục hành  chính, dịch vụ công


	Tổng số
	Thực hiện theo cơ chế một cửa
	Cấu hình trên phần mềm Egov

	
	
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2017
	Năm 2018

	I
	TTHC (báo số tổng)
	90
	93
	90
	93
	90
	93

	II
	Dịch vụ công 

1. Thủ tục đo đạc - bản đồ
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Tổng
	91
	94
	91
	94
	91
	94


2.2.2. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông:
Hiện nay Sở đang thực hiện 22 thủ tục lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông (Bảng chi tiết tại Phụ lục 7 - đính kèm).
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế

- Tình hình tổ chức thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế. 

Căn cứ trên số biên chế được UBND tỉnh giao, Sở đã rà soát, giao chỉ tiêu biên chế năm 2018 cho các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tổng số biên chế được giao là 116, bao gồm: Khối Văn phòng Sở là 70 biên chế; Chi cục Bảo vệ Môi trường là 25 biên chế; Chi cục Quản lý Đất đai là 21 biên chế.
Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Trung tâm Công nghệ Thông tin) được UBND tỉnh giao là 17 biên chế viên chức. 

- Tình hình triển khai các quy định của Chính phủ, các bộ về tổ chức bộ máy. Trong đó nêu rõ thời gian triển khai và mức độ tuân thủ quy định về tổ chức bộ máy tại các văn bản quy phạm pháp luật: Sở đã triển khai đầy đủ, đúng thời gian quy định đối với các quy định của Chính phủ, các bộ về tổ chức bộ máy.
Về tổ chức bộ máy:
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018

	1. Số phòng, ban, chi cục thuộc sở
	9
	9

	2. Số đơn vị sự nghiệp thuộc sở
	6
	6


- Về quản lý biên chế:

	Tổng số biên chế, lao động được giao
	Tổng số biên chế, lao động hiện có

	Biên chế hành chính
	Biên chế sự nghiệp
	Biên chế hành chính
	Biên chế sự nghiệp

	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	
	Biên chế
	Hợp đồng lao động
	

	116
	04
	17
	112
	04
	17


- Tình hình quản lý biên chế: Ngay từ đầu năm Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển dụng của đơn vị đồng thời hàng quý phải báo cáo số lượng viên chức về Sở để có kế hoạch quản lý và sử dụng biên chế phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc: Quy chế làm việc đã được Sở ban hành và được triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động.
 Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở tại văn bản số 7450/STNMT-VP ngày 02/11/2018.
b) Về thực hiện phân cấp quản lý

Hàng năm Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị  xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Sở có văn bản nhắc nhở và tùy theo mức độ vi phạm, Sở sẽ có mức độ xử lý theo quy định.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Thực hiện các quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức:
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018 (người)

	
	
	Quí I
	Quí II
	Quí III
	Quí IV
	Tổng

	Đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc sở và tương đương (hoặc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện)
	02
	03
	03
	10
	02
	18

	Bổ nhiệm mới
	02
	0
	0
	01
	0
	01

	Bổ nhiệm lại
	0
	03
	02
	03
	02
	10

	Điều động
	0
	0
	01
	06
	0
	07

	Từ chức
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Miễn nhiệm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kỷ luật
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Số lượng công chức, viên chức được tuyển dụng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Công chức
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Viên chức
	0
	0
	0
	0
	0
	0


b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018

	
	
	Quí I
	Quí II
	Quí III
	Quí IV
	Tổng

	1. Số lượt công chức hành chính 
	83
	118
	48
	17
	51
	234

	Đào tạo từ trình độ Thạc sỹ trở lên
	05
	02
	02
	01
	06
	11

	Đào tạo trình độ đại học 
	18
	07
	0
	0
	0
	07

	Đào tạo ngắn hạn 
	15
	06
	0
	05
	26
	37

	Lớp bồi dưỡng, tập huấn 
	45
	103
	46
	11
	19
	179

	2. Viên chức sự nghiệp
	66
	168
	59
	08
	134
	369

	Đào tạo từ trình độ Thạc sỹ trở lên
	07
	02
	01
	0
	0
	03

	Đào tạo trình độ đại học 
	18
	07
	0
	0
	0
	07

	Đào tạo ngắn hạn
	14
	03
	0
	02
	0
	05

	Lớp bồi dưỡng, tập huấn
	27
	156
	58
	06
	134
	354


5. Cải cách tài chính công

Sở đã triển khai thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công theo về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-Chính phủ ngày 24/4/2006, trong đó: có 10/10 đơn vị triển khai, áp dụng. Kết quả đã tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong phân bổ kinh phí hoạt động, cũng như thực hiện tiết kiệm chi hàng năm để tăng thu nhập cho viên chức, người lao động. 
	Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP
	Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

	Đã thực hiện
	Tổng số cơ quan hành chính
	Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập 
	Đã thực hiện

	3
	3
	7
	7


Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, xây dựng và hoàn thiện dự thảo điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Sở.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về việc thực hiện chuyển trả lương 100% qua tài khoản; thực hiện việc thanh toán các khoản chi có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên qua hình thức chuyển khoản. 

6. Hiện đại hóa hành chính
a) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị, địa phương: Kết quả triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT theo mục tiêu định hướng của tỉnh, trong đó:
- Kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc: Tổng số văn bản tiếp nhận tại Sở là 42.545 (Trong đó, số lượng văn bản gửi là 13.633, nhận là 28.912); tổng số văn bản điện tử là 29.122 (Trong đó, số lượng văn bản gửi là 13.025, nhận là 27.756); Tỷ lệ văn bản điện tử/tổng số văn bản đạt 96%; Tỷ lệ công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản để quản lý, điều hành, xử lý công việc đạt 96%.
- Kết quả ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp: Hiện nay, Sở đã áp dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính trong việc ký phiếu chuyển thuế điện tử thông quan phần mềm liên thông đất đai - thuế, trước đó, Sở đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp chữ ký số cho Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai: Hiện nay, đã cấp 12 Chứng thư số cho tổ chức và 40 chữ ký số cho Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đồng thời, Sở cũng đã triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số trên văn bản hành chính.
 - Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình trong kế hoạch cải cách hành chính và các chỉ đạo của tỉnh:
	Stt
	Số thủ tục hành chính, dịch vụ  công trực tuyến
	Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận
	Dịch vụ công mức độ 3
	Dịch vụ công mức độ 4

	
	
	
	Số hồ sơ thực hiện mức độ 3
	Tỷ lệ
	Số hồ sơ thực hiện mức độ 4
	Tỷ lệ

	1
	- 38 thủ tục hành chính mức 3

- 03 thủ tục hành chính mức 4
	20
· Cấp tỉnh 03 hồ sơ:  (Đất đai: 02;

HS thử nghiệm: 01)

- Cấp huyện 17 hồ sơ lĩnh vực đất đai
	20
	100%
	0
	0

	Tổng số:
	20
	20
	100%
	0
	0


Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường gặp một số khó khăn khi vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cụ thể như sau:


- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đã chuyển sang Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.


- Số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 không nhiều nên việc duy trì dịch vụ nhận trả hồ sơ tại nhà và thanh toán cước khá khó khăn.


- Việc liên thông dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được thuận lợi Sở đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền cấp chữ ký số cho Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai: Hiện nay, đã cấp 12 Chứng thư số cho tổ chức và 40 chữ ký số cho Giám đốc, Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai các Chi nhánh.
- Do đặc thù nhiều thủ tục ngành tài nguyên môi trường phức tạp: giấy tờ kích thước lớn (bản đồ), hồ sơ đóng cuốn dày, quá trình xử lý hồ sơ trải qua nhiêu giai đoạn (khảo sát đánh giá, kiểm tra thực địa, lập hội đồng, gửi lấy ý kiến các sở, ban ngành...) nên rất khó để xây dựng phương án cung cấp dịch vụ công mức 3, 4 thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
b) Chất lượng trang thông tin điện tử của đơn vị, cụ thể:
	Stt
	Nội dung
	Thông tin kịp thời
	Đầy đủ thông tin
	Thuận tiện truy cập, khai thác thông tin

	1
	Các tin tức, sự kiện nổi bật trong ngành tài nguyên và môi trường
	X
	X
	- Cổng thông  tin điện tử được tích hợp với Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Đồng Nai và liên kết với các Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Ngoài ra, đối với các ứng dụng tra cứu thông  tin phục vụ tra cứu, khai thác thông  tin cũng được Sở Tài nguyên và Môi trường tích hợp thành các biểu tượng giúp thuận tiện trong việc sử dụng

	2
	Văn bản pháp luật ngành tài nguyên và môi trường được công khai trên Cổng thông  tin điện tử của Sở
	X
	X
	

	3
	Nội dung Thông tin liên hệ
	X
	X
	

	5
	Bảo trì Cổng thông  tin điện tử
	X
	X
	


c) Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng CNTT sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản xin ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ về việc có hay không triển khai áp dụng lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 (theo văn bản đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ số 633/SKHCN-TĐC ngày 04/5/2018) vì hiện nay các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đều đã được xây dựng quy trình giải quyết và thực hiện tiếp nhận trên phần mềm quản lý chung, đồng thời thực hiện gửi - nhận văn bản, hồ sơ qua trục liên thông, qua đó có thể thấy được các bước thực hiện, luân chuyển trong giải quyết văn bản, hồ sơ đến từng chuyên viên xử lý.
d) Ứng dụng công nghệ tin xây dựng các phần mềm phục vụ trong công tác lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Sở đã chỉ đạo triển khai nâng cấp đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; kết hợp nâng cấp xây dựng đồng bộ các phần mềm chuyên ngành, phục vụ nhiều đối tượng, gồm: 

- Phần mềm Đất đai: phục vụ xây dựng hoàn thiện dữ liệu, đăng ký cấp giấy chứng nhận và cập nhật biến động trên 1,6 triệu thửa đất; phục vụ công tác quản lý của các cấp Lãnh đạo (báo cáo thống kê nhanh trên nền web, Android và IOS); phục vụ công tác của cán bộ địa chính của 171 phường/xã (nền web, Android và IOS), phục vụ khai thác thông tin đất đai của người dân theo quy định (trên nền web, Android và IOS).
- Phần mềm Môi trường: Đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường cơ sở sản xuất kinh doanh; thực hiện việc tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; công bố dữ liệu quan trắc môi trường của các điểm quan trắc môi trường đến người dân theo quy định (nền web, Android và IOS).
- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chức năng liên thông phần mềm eGov và phần mềm Đất đai tại chức năng tiếp nhận hồ sơ và chức năng trả hồ sơ giúp công tác xử lý hồ sơ được thực hiện một cách khoa học, tránh nhập thông tin 2 lần, đảm bảo sự đầy đủ, chính xác thông tin của cả hệ thống thông tin chuyên ngành và hệ thống thông tin giám sát hành chính. Đồng thời, đã tích hợp 38/123 dịch vụ công mức độ 3 tại Sở lên phần mềm eGov.
- Tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông vận hành hệ thống Một cửa điện tử eGov, phối hợp cập nhật các quy trình, thủ tục theo Bộ thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh.

- Xây dựng module liên thông đất đai - thuế điện tử, góp phần giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy giữa hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai và các Chi cục thuế.

- Tiếp tục triển khai hệ thống thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai theo mô hình chính quyền điện tử. Đến nay, đã thực hiện vận hành một cửa điện tử, quản lý điều hành công việc điện tử.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến nay công tác cải cách hành chính tại Sở đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhìn chung, việc thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại Sở đã đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra.

- Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện ngày càng tốt hơn. Qua đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều có gắng trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

- Chủ động xây dựng quy trình phối hợp thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong giải quyết thủ tục hành chính (từ khâu tiếp nhận, thẩm định,  giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả), góp phần đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

- Thường xuyên rà soát các quy định lĩnh vực tài nguyên và môi trường, rà soát Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, đồng thời đề xuất sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục không cần thiết, không còn phù hợp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

- Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng cao. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước. 

- Bộ máy tổ chức của đơn vị ngày một kiện toàn hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng được những yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức. 

- Đẩy mạnh trong công tác triển khai thi hành các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh.
2. Những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục
- Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thường xuyên thay đổi cho phù hợp với thực tiễn quản lý cho nên các quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần phải chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết hồ sơ. Một số trường hợp Sở đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nên việc xử lý hồ sơ vẫn còn chậm trễ.
- Công tác tập huấn, tuyên truyền các văn bản pháp luật về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã được thực hiện nhưng chưa thường xuyên.
- Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của một số ít công chức, viên chức, người lao động còn hạn chế nhất định nên cũng có ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, chậm hơn so với thời gian quy định. 

- Việc giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai là vấn đề phức tạp, cần phải kiểm tra, xác minh thực tế làm mất nhiều thời gian làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ.

- Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo phần mềm Egov còn gặp nhiều khó khăn do đường truyền hiện nay chưa đảm bảo. Một số hồ sơ còn chậm trễ do lỗi khách quan trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ (lỗi phần mềm, đã có văn bản trả nhưng phần mềm vẫn chạy; hồ sơ giấy xử lý đúng hạn, tuy nhiên do cán bộ mắc lỗi thao tác trên phần mềm Egov nên phần mềm báo trễ hạn…). Cụ thể về lỗi phần mềm Egov, Sở cũng đã có làm việc và thống nhất xử lý với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp ngày 30/8/2018 (Thông báo số 267/TB-STNMT ngày 12/9/2018).
- Căn cứ trên kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực tế so sánh với số liệu theo dõi trên phần mềm Hồ sơ điện tử (Egov) do có sự chênh lệch về số liệu, ngày 12/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp rà soát nguyên nhân hồ sơ chênh lệch và trễ hạn tăng cao trên phần mềm Hồ sơ điện tử (Egov), qua kết quả cuộc họp, Sở dự kiến sẽ đăng ký làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công trong tuần thứ 47/2018 để báo cáo kết quả rà soát, đồng thời kiến nghị đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn giải quyết hồ sơ tại Sở, nhằm đánh giá chính xác tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính và thống nhất số liệu thực tế và trên phần mềm Egov.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, nâng cao kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phối hợp các đơn vị thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC năm 2019, Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2019, Kế hoạch thông tin, tuyên tryền cải cách hành chính và truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tuc hành chính  năm 2019 để triển khai thực hiện.
3. Đối với các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Tiếp tục rà soát, theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. 

4. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh có chỉ đạo nhằm hạn chế việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính hướng tới giải quyết tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
5. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu xây dựng các quy trình dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; áp dụng các mô hình mới, sáng kiến mới trong giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Trên đây là báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, kính báo cáo./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc, các P. giám đốc (b/c);
- Lưu: VT,VP. Nn(8b).
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